
 

 

UBND TỈNH HÀ NAM 

SỞ Y TẾ                                               
 

Số:        /QĐ-SYT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc 
 

Hà Nam, ngày      tháng 6 năm 2024 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc cấp mới giấy phép hoạt động đối với 

 Cơ sở dịch vụ điều dưỡng 108 

 
GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ TỈNH HÀ NAM 

 

Căn cứ Luật khám, chữa bệnh ngày 09/01/2023; 

Căn cứ Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 của Chính phủ Quy 

định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh; 

Căn cứ Quyết định số 51/2023/QĐ-UBND ngày 26/10/2023 của UBND tỉnh Hà 

Nam về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế 

tỉnh Hà Nam; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Nghiệp vụ Y-Dược, Sở Y tế. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Cấp mới giấy phép hoạt động đối với Cơ sở dịch vụ điều dưỡng 108: 

- Địa điểm: Thôn Ngò Báng, xã Đức Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam 

- Người chịu trách nhiệm chuyên môn: Bà Đỗ Thị Khuyên, số CCHN 

0002767/HNA-CCHN, do Sở Y tế Hà Nam cấp ngày 29/01/2016.  

Điều 2. Phê duyệt 17 (mười bảy) danh mục kỹ thuật trong khám chữa bệnh thực 

hiện tại Cơ sở dịch vụ điều dưỡng 108 theo quy định tại Thông tư số 43/2013/TT-BYT; 

Thông tư số 21/2017/TT-BYT; Thông tư số 32/2023/TT-BYT (danh mục kèm theo). 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.  

Điều 4. Trưởng phòng Nghiệp vụ Y-Dược, Trưởng các phòng chức năng Sở Y 

tế, Cơ sở dịch vụ điều dưỡng 108 và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này./. 

 

Nơi nhận:                                                                                       
- Như Điều 4; 

- UBND huyện Lý Nhân; 

- Phó Giám đốc SYT; 

- Phòng TCHC; (đăng cổng) 

- Lưu VT, NVYD. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 
Nguyễn Trọng Khải 



 

 

 

     00378 

 

 

 

 

 

 

 

Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: CƠ SỞ DỊCH VỤ ĐIỀU DƯỠNG 108  

thuộc HỘ KINH DOANH ĐỖ THỊ KHUYÊN 1962 

Hình thức tổ chức: Cơ sở dịch vụ điều dưỡng. 

Địa chỉ hoạt động: Thôn Ngò Báng, xã Đức Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam  

Thời gian làm việc hằng ngày: Từ 7h00 đến 21h00 các ngày từ thứ 2 đến chủ 

nhật. 

Phạm vi hoạt động chuyên môn: Thực hiện kỹ thuật chuyên môn được Giám đốc 

Sở Y tế phê duyệt ban hành kèm theo giấy phép hoạt động. 

 Hà Nam, ngày      tháng 6 năm 2024 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Trọng Khải 

 



 

 

 

UBND TỈNH HÀ NAM 

SỞ Y TẾ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ NGƯỜI HÀNH NGHỀ 

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Cơ sở dịch vụ điều dưỡng 108 

2. Số Giấy phép hoạt động: 00378/HNA-GPHĐ 

3. Địa chỉ: Thôn Ngò Báng, xã Đức Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam 

4. Thời gian làm việc hằng ngày của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Từ 7h00 đến 21h00 các ngày thứ hai đến chủ nhật. 

5. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: 

 

TT 

Họ tên 

người hành 

nghề 

Số CCHN 
Phạm vi hoạt động 

chuyên môn 

Thời gian đăng ký làm 

việc tại cơ sở KB,CB 

Vị trí 

chuyên môn 

Thời gian đăng 

ký hành nghề 

tại cơ sở KB, 

CB khác (nếu 

có) 

Ghi 

chú 

1 
Đỗ Thị 

Khuyên 

0002767/HNA-

CCHN 

Tham gia sơ cứu 

ban đầu, khám bệnh, 

chữa bệnh theo 

thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

27/5/2015 của BYT 

và BNV 

- Từ 7h00 đến 21h00 các 

ngày thứ hai đến chủ 

nhật;  

 

Phụ trách chuyên 

môn kỹ thuật  

  

2 
Trần Minh 

Chiến 

001417/HNA-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa; Khám 

bệnh, chữa bệnh 

thông thường 

- Từ 17h00 đến 21h00 

các ngày thứ hai đến thứ 

6;  

-  Từ 7h00 đến 21h00 thứ 

Tham gia khám 

bệnh, chữa bệnh  

  



 

 

 

chuyên khoa răng 

hàm mặt tại bệnh 

viện tuyến huyện 

bảy và chủ nhật  

3 
Nguyễn Thị 

Linh 

0004314/HNA-

CCHN 

Thực hiện theo 

Thông tư số 

26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề 

nghiệp đối với điều 

dưỡng  

Từ 7h00 đến 21h00 các 

ngày thứ hai đến chủ 

nhật;  

 

Phụ giúp bác sĩ 

  

 

 

 

Hà Nam, ngày……tháng 6 năm 2024 

GIÁM ĐỐC 

 

 
 

Nguyễn Trọng Khải 

  

 

 

 



 

 

 

UBND TỈNH HÀ NAM 

SỞ Y TẾ                                               
 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc 
 

Hà Nam, ngày      tháng 6 năm 2024 

 

DANH MỤC KỸ THUẬT CHUYÊN MÔN KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

CỦA CƠ SỞ DỊCH VỤ ĐIỀU DƯỠNG 108 
(Ban hành kèm theo Giấy phép hoạt động số: 00378/HNA-GPHĐ ngày     /6/2024) 

STT 

Số TT theo 

Thông tư 

32/2023/TT-

BYT 

Số TT Theo 

Thông tư 

43/2013/TT-

BYT và 

Thông tư 

21/2017/TT-

BYT* 

DANH MỤC KỸ THUẬT 

   HỆ TUẦN HOÀN 

1 7 3.203 Cầm máu (vết thương chảy máu) 

2 10 3.51 Ép tim ngoài lồng ngực 

   HỆ HÔ HẤP 

3 31 9.7 Cấp cứu ngừng thở 

   HỆ CƠ XƯƠNG 

4 84 16.300 Sơ cứu gãy xương vùng hàm mặt 

5 91 16.301 Sơ cứu vết thương phần mềm vùng hàm mặt 

6 93 3.3827 Khâu vết thương phần mềm dài dưới 10cm 

   MŨI , MIỆNG, HỌNG, ĐẦU CỔ 

7 123 3.1955 Nhổ răng sữa 

   RĂNG HÀM MẶT 

8 130 16.41 Chích áp xe lợi 

9 131 16.42 Lấy cao răng 

10 132 3.3083 Cắt lọc, khâu vết thương rách da đầu 

11 138 3.1703 Cắt chỉ khâu da 

   DANH MỤC KỸ THUẬT KHÁC 

12 216 15.302 Cắt chỉ sau phẫu thuật 

13 266 3.3911 Thay băng, cắt chỉ 

14 272 3.2389 Tiêm bắp thịt 

15 275 3.210 Tiêm truyền thuốc 

16 277 3.1405 Truyền dịch thường quy 

17 278 9.196 Truyền dịch trong sốc 

 

    Tổng số: 17 danh mục kỹ thuật. 
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